I. Trắc Nghiệm:

Câu 1.Ảnh tạo bởi TKHT có tính chất là:

	A. Ảnh thật, lớn hơn vật
	B. Ảnh thật, nhỏ hơn vật.

	C. Ảnh ảo, lớn hơn vật.
	D. Cả A, B, C đều đúng phụ thuộc vào khoảng cách của vật đến thấu kính. 


Câu 2. Khi đặt vật trước TKHT ở khoảng cách d < f thì thấu kính cho ảnh có đặc điểm là:
A. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật       B. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và lớn hơn vật.

C. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.
D. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật.

Câu 3.Hình vẽ nào mô tả đúng đường truyền của các tia sáng qua TKHT:
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4. Ảnh tạo bởi TKPK luôn có tính chất là: 

	A. Ảnh thật, lớn hơn vật
	B. Ảnh thật, nhỏ hơn vật.

	C. Ảnh ảo, lớn hơn vật.
	D. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật.


Câu 5.Chiếu 1 tia sáng từ không khí vào nước thì độ lớn góc khúc xạ như thế nào so với góc tới?
	A. Lớn hơn.
	B. Nhỏ hơn.

	C. Bằng nhau.
	D. Lúc lớn, lúc nhỏ luôn phiên thay đổi.


Câu 6:Khi một tia sáng truyền từ không khí vào nước thì:
A. Góc khúc xạ bằng góc tới.
B. Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

C. Góc khúc xạ lớn hơn góc tới.
D. Góc khúc xạ bằng 90o.

Câu 7: Khi đặt vật trước thấu kính hội tụ ở khoảng cách f < d < 2f thì thấu kính cho ảnh có đặc điểm là:
A. Ảnh thật ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

B. Ảnh thật ngược chiều với vật và lớn hơn vật.

C. Ảnh thật ngược chiều với vật và bằng vật.

D. Ảnh thật cùng chiều với vật và bằng vật.

Câu 8: Khi đặt vật trước thấu kính phân kỳ thì ảnh của nó tạo bởi thấu kính có đặc điểm là:
A. Ảnh ảo cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.


B. Ảnh ảo ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

C. Ảnh thật cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.


D. Ảnh ảo cùng chiều với vật và lớn hơn vật.

Câu 9. Khi nói về thấu kính, câu kết luận nào dưới đây không đúng?
A. Thấu kính hội tụ có rìa mỏng hơn phần giữa.

B. Thấu kính phân kì có rìa dày hơn phần giữa

C. Thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

D. Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Câu 10.Khi mô tả đường truyền của các tia sáng qua thấu kính hội tụ, Câu mô tả không đúng là

A. Tia tới qua quang tâm thì tia ló truyền thẳng.

B. Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm chính.

C. Tia tới qua tiêu điểm chính thì tia ló truyền thẳng.

D. Tia tới đi qua tiêu điểm chính thì tia ló song song với trục chính.

Câu 11: Tính chất nào sau đây là tính chất của thấu kính hội tụ ?. 

A.Chùm tia ló là chùm tia song song.



B. Chùm tia tới phản xạ ngay tại thấu kính.
C.Chùm tia ló lệch xa trục chính.



D.Chùm tia ló lệch gần trục chính.
Câu 12: Thấu kính phân kì là thấu kính:

A. Tạo bởi một mặt phẳng và một mặt cong.

   

B. Tạo bởi hai mặt cong.




C. Có phần rìa mỏng hơn phần giữa.




D. Có phần rìa dày hơn phần giữa.

Câu 13: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, cách thấu kính hội tụ 45cm, thấu kính có tiêu cự f = 15cm. Ảnh A’B’ có đặc điểm nào dưới đây:

A. Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.



B. Ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.
C. Ảnh thật, cùng chiều, lớn hơn vật.. 



D. Ảnh thật, cùng chiều, nhỏ hơn vật. 


Câu 14: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, cách thấu kính phân kì 5cm, thấu kính có tiêu cự f = 15cm. Ảnh A’B’ có đặc điểm nào dưới đây:

A. Ảnh ảo, ngược chiều, nhỏ hơn vật.


B. Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.

C. Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. 



D. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật.
Câu 15.Đặt một vật sáng PQ hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính. Hình vẽ nào vẽ đúng ảnh P'Q' của PQ qua thấu kính?


Câu 16: Đặt vật AB vuông góc với trục chính và nằm trong tiêu cự của TK hội tụ. Hãy chọn cách dựng ảnh đúng:
A.Hình a.

B.Hình b.

C. Hình c.

D. Cả A,B,C đều sai

Câu 17: Điện Chiếu tia sáng đi qua TK phân kì, hình vẽ nào biểu diễn đúng đường đi của tia sáng ?


A.Hình a.

B.Hình b.

C. Hình c.

D. Cả A,B,C đều đúng.

Câu 18. Khi đặt vật trước thấu kính hội tụ ở khoảng cách d < f thì thấu kính cho ảnh có đặc điểm là:

A.Ảnh ảo ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật
B.Ảnh ảo cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật

C.Ảnh ảo cùng  chiều với vật và lớn hơn vật
D.Ảnh ảo ngược chiều với vật và lớn hơn vật

Câu 19. Khi một tia sáng truyền từ không khí vào nước dưới góc tới i = 0o thì:

A.Góc khúc xạ bằng 90o

B.Góc khúc xạ lớn hơn góc tới

C.Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới
D.Góc khúc xạ bằng góc tới 

Câu 20. Đặc điểm nào sau đây là phù hợp với TKHT: 

A. Có phần rìa mỏng hơn phần giữa                                                    B. Làm bằng chất trong suốt.

C.  Có thể là mặt phẳng còn mặt kia là mặt cầu lồi                            D. Các phát biểu a, b và c đều phù hợp Câu 21. Chiếu chùm tia sáng đi qua tiêu điểm F của thấu kính hội tụ thì: 

A. Chùm tia ló là chùm song song với trục chính của thấu kính. 

B. Chùm tia ló là chùm hội tụ tại tiêu điểm F' của thấu kính. 

C. Chùm tia ló là chùm phân kì.                                    D. Chùm tia ló là hum tia bất kì.

Câu 22  Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì:
A. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới, góc khúc xạ lớn hơn góc tới.                 
B. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

C.Tia khúc xa không nằm trong mặt phẳng tới, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

D.Tia khúc xa không nằm trong mặt phẳng tới, góc khúc xạ lớn hơn góc tới

Câu 23: Thấu kính phân kì là loại thấu kính:

	A. Có phần rìa dày hơn phần giữa.

B. Có phần rìa mỏng hơn phần giữa.
	C. Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia ló hội tụ.

D. Có thể làm bằng chất rắn không trong suốt.


Câu 24: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở ngoài khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là:

A. Ảnh ảo, ngược chiều với vật.


B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật.

C. Ảnh thật, ngược chiều với vật.


D. Ảnh thật, cùng chiều với vật.

Câu 25: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, cách thấu kính hội tụ 45cm, thấu kính có tiêu cự f = 15cm. Ảnh A’B’ có đặc điểm nào dưới đây:

          A. Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

B. Ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.

          C. Ảnh thật, cùng chiều, lớn hơn vật.. 


D. Ảnh thật, cùng chiều, nhỏ hơn vật. 

Câu 26: Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành:

A. Chùm tia phản xạ.



B. Chùm tia ló song song khác.

C. Chùm tia ló phân kỳ.


D. Chùm tia ló hội tụ.

Câu 27: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở ngoài khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là:

A. Ảnh ảo, ngược chiều với vật.


B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật.

C. Ảnh thật, ngược chiều với vật.


D. Ảnh thật, cùng chiều với vật.

Câu 28: Thấu kính phân kì là loại thấu kính:

A. Có phần rìa dày hơn phần giữa.

B. Có phần rìa mỏng hơn phần giữa.

C. Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia ló hội tụ.

D. Có thể làm bằng chất rắn không trong suốt.

Câu 29: Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành:

A. Chùm tia phản xạ.



B. Chùm tia ló song song khác.

C. Chùm tia ló phân kỳ.


D. Chùm tia ló hội tụ.

Câu 31: Đặt vật AB vuông góc với trục chính và nằm trong tiêu cự của TK hội tụ. Hãy chọn cách dựng ảnh đúng:

A. Hình a.

B. Hình b.

C. Hình c.

D. Cả A,B,C đều sai

Câu 32: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, cách thấu kính phân kì 5cm, thấu kính có tiêu cự f = 15cm. Ảnh A’B’ có đặc điểm nào dưới đây:

A. Ảnh ảo, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

B. Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.

C. Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. 


D. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật.

Câu 33: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở ngoài khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là:

A. Ảnh ảo, ngược chiều với vật.


B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật.

C. Ảnh thật, ngược chiều với vật.


D. Ảnh thật, cùng chiều với vật.

Câu 35: Chiếu tia sáng đi qua Thấu phân kì, hình vẽ nào biểu diễn đúng đường đi của tia sáng:


A. Hình a.

B. Hình b.

C. Hình c.

D. Cả A,B,C đều đúng.

Câu 36: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, cách thấu kính hội tụ 45cm, thấu kính có tiêu cự f = 15cm. Ảnh A’B’ có đặc điểm nào dưới đây:

          A. Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

B. Ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.

          C. Ảnh thật, cùng chiều, lớn hơn vật.. 


D. Ảnh thật, cùng chiều, nhỏ hơn vật.
Câu 37: Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành:

A. Chùm tia phản xạ.



B. Chùm tia ló song song khác.

C. Chùm tia ló phân kỳ.


D. Chùm tia ló hội tụ.

Câu 38. Khi đặt vật trước thấu kính hội tụ ở khoảng cách d < f thì thấu kính cho ảnh có đặc điểm là:

A.Ảnh ảo ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật
B.Ảnh ảo cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật

C.Ảnh ảo cùng  chiều với vật và lớn hơn vật
D.Ảnh ảo ngược chiều với vật và lớn hơn vật

Câu 9: Chiếu tia sáng đi qua Thấu phân kì, hình vẽ nào biểu diễn đúng đường đi của tia sáng:


A. Hình a.

B. Hình b.

C. Hình c.

D. Cả A,B,C đều đúng.

Câu 40: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở ngoài khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là:

A. Ảnh ảo, ngược chiều với vật.


B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật.

C. Ảnh thật, ngược chiều với vật.


D. Ảnh thật, cùng chiều với vật.

Câu 41: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, cách thấu kính phân kì 5cm, thấu kính có tiêu cự f = 15cm. Ảnh A’B’ có đặc điểm nào dưới đây:

A. Ảnh ảo, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

B. Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.

C. Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. 


D. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật.

Câu 42. Đặc điểm nào sau đây là phù hợp với TKHT: 

	A. Có phần rìa mỏng hơn phần giữa                                                    B. Làm bằng chất trong suốt
	C.  Có thể là mặt phẳng còn mặt kia là mặt cầu lồi                            D. Các phát biểu a, b và c đều phù hợp 


Câu 43: Trước 1 thấu kính hội tụ ta đặt 1 vật AB nằm trong tiêu cự. ảnh có tính chất 

A. Là ảnh thật, cùng chiều.                     B. Là ảnh ảo, ngược chiều.

C. Là ảnh thật, ngược chiều.                   D. Là ảnh ảo, cùng chiều.

Câu 45 : Thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 5cm, đặt thấu kính cách quyển sách 2,5cm. Mắt đặt sau thấu kính thấy các dòng chữ :

A.Cùng chiều nhỏ hơn vật .
                     B.Ngược chiều nhỏ hơn vật .

C.Cùng chiều lớn hơn vật .

         D.Ngược chiều lớn hơn vật .

Câu 46: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì

A.  bị hắt trở lại môi trường cũ.

B.  không đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

C.  tiếp tục đi thẳng vào môi trường trong suốt thứ hai.

D.  bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

Câu 47: Trường hợp nào tia tới và tia khúc xạ trùng nhau?

A. Góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

B. Góc tới bằng góc khúc xạ.

C. Góc tới lớn hơn góc khúc xạ.


D. Góc tới bằng 0.  

Câu 48: Nhìn một vật ở dưới nước dường như ta thấy vật gần hơn thực tế, vì

A. góc tới lớn hơn góc khúc xạ nên thấy ảnh của vật được nâng lên so với vật.

B. góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ nên thấy ảnh của vật được nâng lên so với vật. 

C. góc tới bằng góc khúc xạ nên thấy ảnh của vật được nâng lên so với vật.

D. góc tới xấp xỉ góc khúc xạ nên thấy ảnh của vật được nâng lên so với vật.

Câu 49: Khi chiếu một chùm tia tới song song theo phương vuông góc với mặt một thấu kính hội tụ, chùm tia phản xạ đi ra khỏi thấu kính 

A. là chùm tia hội tụ.


B. là chùm tia song song.

C. chỉ là một tia sáng.


D. là chùm tia phân kì.

Câu 50: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì luôn luôn là:

A. ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.
B. ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.

C. ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.
D. ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

II. Tự Luận

Câu 9(1,5 điểm).Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?Vẽ hình mô tả hiện tượng khúc xạ ánh sáng khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước.

Câu 11(3 điểm).Một vật sáng  AB = 2cm có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một TKHT có tiêu cự f = 12cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính 16cm.
 a. Dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính, nêu đặc điểm của ảnh.

 b. Xác định khoảng cách từ ảnh tới TK, độ cao của ảnh.

 c. Giả sử vật AB có thể di chuyển trên trục chính. Hãy tìm khoảng cách của AB đến TK ( d=?) để có thể thu được ảnh thật; ngược chiều; bằng vật

Bài 2. (2 đ)

 Cho vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 10cm. Điểm A nằm trên trục chính. Hãy dựng ảnh A’B’ của AB và tính khoảng cách d’ từ ảnh A’B’ đến thấu kính. Biết rằng vật AB đặt cách thấu kính một đoạn d = 30cm và vật AB có chiều cao h = 1cm.

Bài 3. (1 đ)

So sánh đặc điểm ảnh của vật tạo bỡi thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì trong các trường hợp: vật đặt ở rất xa thấu kính (d = ∞); f < d < 2f ; d < f .

Câu 10.Vẽ ảnh của vật sáng AB đặt trước thấu kính (hình 2) trong các trường hợp sau?

Câu 14:  ( 4,0 điểm) 

         Đặt một vật AB có dạng mũi tên cao 1cm vuông góc với trục chính của một  thấu kính hội tụ, Có điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 3cm. Thấu kính có tiêu cự 2cm.
          a. Vẽ ảnh của vật qua thấu kính. Nhận xét tính chất của ảnh.

          b. Tính độ cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính
2/ Một vật AB =5cm có dạng mũi tên , được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm , A nằm trên trục chính và cách thấu kính  15cm .

 a.Vẽ ảnh A’B’ của AB tạo bởi thấu kính và trình bày cách vẽ .

 b.Nhận xét về tính chất của ảnh

 c.Tính khoảng cách  từ ảnh A’B’đến thấu kính và chiều cao của ảnh A’B’ 

Câu 10: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ. Tại điểm A cách thấu kính 1 khoảng OA = d= 20cm. Tiêu cự của thấu kính bằng OF = OF’ = f = 15cm.

a. Hãy vẽ ảnh A’B’ của AB theo đúng tỷ lệ? (1đ).

b. Hãy tính khoảng cách từ thấu kính đến vị trí ảnh (OA’ = d’ = ?cm) (2đ).

c. Hãy so sánh chiều cao của ảnh với chiều cao của vật? (1đ).

Câu 10: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ. Tại điểm A cách thấu kính 1 khoảng OA = d= 15cm. Tiêu cự của thấu kính bằng OF = OF’ = f = 20cm.

a. Hãy vẽ ảnh A’B’ của AB theo đúng tỷ lệ? (1đ).

b. Hãy tính khoảng cách từ thấu kính đến vị trí ảnh (OA’ = d’ = ?cm) (2đ).

c. Hãy so sánh chiều cao của ảnh với chiều cao của vật? (1đ).

Câu 10:  Một vật AB =5cm có dạng mũi tên , được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm , A nằm trên trục chính và cách thấu kính  15cm .

 a.Vẽ ảnh A’B’ của AB tạo bởi thấu kính và trình bày cách vẽ .

 b.Nhận xét về tính chất của ảnh

 c.Tính khoảng cách  từ ảnh A’B’đến thấu kính và chiều cao của ảnh A’B’ 

Câu 10: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ. Tại điểm A cách thấu kính 1 khoảng OA = d= 10cm. Tiêu cự của thấu kính bằng OF = OF’ = f = 15cm.

a. Hãy vẽ ảnh A’B’ của AB theo đúng tỷ lệ? (1đ).

b. Hãy tính khoảng cách từ thấu kính đến vị trí ảnh (OA’ = d’ = ?cm) (2đ).

c. Hãy so sánh chiều cao của ảnh với chiều cao của vật? (1đ).

2/ Một vật AB =5cm có dạng mũi tên , được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm , A nằm trên trục chính và cách thấu kính  15cm .

 a.Vẽ ảnh A’B’ của AB tạo bởi thấu kính và trình bày cách vẽ .

 b.Nhận xét về tính chất của ảnh

 c.Tính khoảng cách  từ ảnh A’B’đến thấu kính và chiều cao của ảnh A’B’ 

3. Vật AB có độ cao 1cm, đặt cách thấu kính hội tụ một khoảng 9cm, thấu kính có tiêu cự 6cm.

a) Vẽ ảnh của vật qua thấu kính hội tụ.

b) Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và độ cao của ảnh.
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